
 

TRƯỜNG THCS KIM ĐỒNG 

TỔ HÓA-SINH-CN-TD 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN HỌC - NĂM HỌC 2023-2024 

MÔN: CÔNG NGHỆ 

LỚP: 9 

I. Thông tin: 

   1. Tổ trưởng: Huỳnh Thị Kim Mai 

   2. Tổ phó: Trần Thị Châu 

II. Kế hoạch cụ thể: 

I. Kế hoạch dạy học 

*Phân phối chương trình 

HỌC KỲ I 

Từ tuần 1 đến tuần 18 (thực học) 

STT 
Bài học 

(1) 

Số tiết 

(2) 

Thời điểm 

(3) 

Thiết bị dạy học 

(4) 

Địa điểm dạy học 

(5) 

1 
Bài 1: Giới thiệu nghề trồng cây 

ăn quả 

1 Tuần 1 Tranh vẽ 1 số loại sản phẩm 

của nghề 

Trên lớp 

2 
Bài 2: Một số vấn đề chung về cây 

ăn quả 

2 Tuần 2-3 Tranh vẽ 1 số loại sản phẩm 

của nghề 

Trên lớp 

3 
Bài 3: Các phương pháp nhân 

giống cây ăn quả 
2 Tuần 4-5 Tranh vẽ 1 số loại sản phẩm 

của nghề 

Trên lớp 

4 

Bài 4: Thực hành Giâm cành 2 Tuần 6-7 - Tranh vẽ 1 số loại sản phẩm 

của nghề 

- Mẫu vật 

- Dao, kéo, dây buộc, túi PE 

bọc ngoài... 

Ngoài trời 

5 

Bài 5: Thực hành Chiết cành 2 Tuần 8-9 - Tranh vẽ 1 số loại sản phẩm 

của nghề 

- Mẫu vật 

- Dao, kéo, dây buộc, túi PE 

bọc ngoài... 

Ngoài trời 



6 Kiểm tra giữa kì 1 1 Tuần 10   

7 Bài 6: Thực hành Ghép cành 

2 Tuần 11-12 - Tranh vẽ 1 số loại sản phẩm 

của nghề 

- Mẫu vật 

- Dao, kéo, dây buộc, túi PE 

bọc ngoài... 

Ngoài trời 

8 
Bài 7: Kĩ thuật trồng cây ăn quả 

có múi 

2 Tuần 13-14 - Tranh vẽ 1 số loại sản phẩm 

của nghề 

- Mẫu vật 

Trên lớp 

9 Bài 8: Kĩ thuật trồng cây nhãn 
2 Tuần 15-16 - Tranh vẽ 1 số loại sản phẩm 

của nghề 

- Mẫu vật 

Trên lớp 

10 Ôn tập 1 Tuần 17  Trên lớp 

11 Kiểm tra học kì I 1 Tuần 18   

HỌC KỲ II 

Từ tuần 19 đến tuần 35 (thực học) 

12 Bài 9: Kĩ thuật trồng cây vải 2 Tuần 19-20 - Tranh vẽ 1 số loại sản phẩm 

của nghề 

- Mẫu vật 

Trên lớp 

13 

Bài 10: Kĩ thuật trồng cây xoài 2 Tuần 21-22 - Tranh vẽ 1 số loại sản phẩm 

của nghề 

- Mẫu vật 

Trên lớp 

14 

Bài 11: Kĩ thuật trồng cây chôm 

chôm 

2 Tuần 23-24 - Tranh vẽ 1 số loại sản phẩm 

của nghề 

- Mẫu vật 

Trên lớp 

15 

Bài 12: Thực hành: Nhận biết một 

số loại sâu, bệnh hại cây ăn quả 
2 Tuần 25-26 - Tranh vẽ 1 số loại sản phẩm 

của nghề 

- Mẫu vật 

Trên lớp 

16 Kiểm tra giữa kì 2 1 Tuần 27  Trên lớp 



17 
Bài 13: Thực hành: Trồng cây ăn 

quả 

2 Tuần 28-29 - Tranh vẽ 1 số loại sản phẩm 

của nghề 

- Mẫu vật 

- Dao, kéo, dây buộc, túi PE 

bọc ngoài... 

Ngoài trời 

18 
Bài 14: Thực hành: Bón phân thúc 

cho cây ăn quả 

2 Tuần 30-31 - Tranh vẽ 1 số loại sản phẩm 

của nghề 

- Mẫu vật 

- Dao, kéo, dây buộc, túi PE 

bọc ngoài... 

Ngoài trời 

19 Bài 15: Thực hành: Làm xiro quả 

2 Tuần 32-33 - Tranh vẽ 1 số loại sản phẩm 

của nghề 

- Mẫu vật 

- Dao, kéo, dây buộc, túi PE 

bọc ngoài... 

Trên lớp 

20 Ôn tập 1 Tuần 34  Trên lớp 

21 Kiểm tra học kì 2 1 Tuần 35   

II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...) 

Đại Đồng, ngày 5/9/2023 

DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU                                                                     TỔ TRƯỞNG  

             

 

 

 

                        Huỳnh Thị Kim Mai 

 

 


